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ĐỀ 11 

Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu): 

Viết số Đọc số Chục Đơn vị 

37 ba mươi bảy 3 7 

  5 9 

55    

 tám mươi bảy   

  4 2 

 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 

 

 

Bài 3. Đặt tính rồi tính: 

28 + 25 

………… 

………… 

………… 

38 + 36 

………… 

………… 

………… 

80 – 19  

…………. 

…………. 

…………. 

74 – 35  

………….. 

………….. 

………….. 

 

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

Mẹ Tùng mua sáu chục quả trứng. Mẹ Tùng làm món ăn hết 4 quả trứng. Hỏi mẹ 

Tùng còn bao nhiêu quả trứng? 

Đáp số đúng là: 

a) 2 chục quả trứng     b) 56 quả trứng 

Bài 5. Tính (theo mẫu): 
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Mẫu: 53cm – 9cm + 5cm = 44cm + 5cm 

= 49cm 

 

a) 37cm + 19cm – 8cm = …………………… 

   =……………………. 

b) 74cm – 25cm + 5cm = …………………… 

   = …………………… 

c) 70 l   23 l  + 7 l  = ………………………. 

      = ………………………. 

d) 18 l + 25 l   9 l   = ……………………….. 

      = ……………………….. 

Bài 6. Số ? 

Hình bên có : 

a) ………hình chữ nhật 

b) ……….hình tam giác 

c) ……….hình tứ giác nhưng không phải là hình chữ nhật 

d) ………..đoạn thẳng 

Bài 7. Lớp 2A quyên góp được 24kg giấy vụn, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A 

là 6kg giấy vụn. Hỏi lớp 2B quyên góp được bao nhiêu ki – lô – gam giấy vụn ? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 8*. Đánh dấu X vào ô đặt cạnh kết quả đúng : 

Sau khi Lan cho Đào 16 cái kẹo thì hai người có số kẹo bằng nhau. Hỏi lúc đầu Lan 

nhiều hơn Đào bao nhiêu cái kẹo ? 
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a) 32 cái kẹo    b) 16 cái kẹo 


